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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PGS 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Ảnh mầu  

4x6 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Giao thông vận tải;           Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý giao thông vận tải 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN PHƯỚC QUÝ DUY 

2. Ngày tháng năm sinh: 02/11/1982; Nam   ; Nữ    ;     Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 

phố): 77/41 Lê Độ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 77/41 Lê Độ, quận Thanh 

Khê, Đà Nẵng  

Điện thoại di động: 0905 322 669 

E-mail: npqduy@dut.udn.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ 6/2005 đến 6/2006: Kỹ sư thiết kế, Công ty tư vấn xây dựng công trình giao thông 5, 

Đà Nẵng 

- Từ 01/2008 đến 02/2010: Học viên cao học tại trường Đại học Myongji, Hàn Quốc 

- Từ 7/2010 đến 12/2013: Cán bộ giảng dạy khoa Xây dựng Cầu Đường, Đại học Bách 

Khoa, Đại học Đà Nẵng 

X  

X  
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- Từ 01/2014 đến 03/2018: Nghiên cứu sinh tại Đại học Monash, Úc 

- Từ 01/2015 đến 01/2018: Trợ giảng chính tại Khoa Xây dựng, Đại học Monash, Úc các 

học phần CIV3283 - Road Engineering, ENG1021 - Spatial Communication in 

Engineering, CIV3205 - Project Management for Civil Engineers và CIV3204 – 

Engineering Investigation 

- Từ 4/2018 đến 9/2018: Cán bộ giảng dạy khoa Xây dựng Cầu Đường, Đại học Bách 

Khoa, Đại học Đà Nẵng 

- Từ 10/2018 đến 07/2020: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện nghiên cứu khoa học hợp tác 

giữa Singapore và trường đại học MIT, Mỹ (Singapore - MIT Alliance for Research and 

Technology) 

- Từ 8/2020 đến nay: Cán bộ giảng dạy khoa Xây dựng Cầu Đường, Đại học Bách Khoa, 

Đại học Đà Nẵng 

- Từ 7/2021 đến nay: Trưởng nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy ‘Hành vi kinh tế và giao thông 

bền vững’ trực thuộc Đại học Đà Nẵng 

- Từ 1/2024 đến nay: Thành viên Ban Biên Tập tạp chí Travel Behaviour and Society 

(Elsevier) thuộc danh mục WOS/SSCI, Q1 

Chức vụ hiện nay: Giảng viên chính bộ môn Đường ô tô đường thành phố, khoa Xây dựng 

Cầu Đường   

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng 

Địa chỉ cơ quan:  54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng  

Điện thoại cơ quan: 0236 3842 308 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không 

8. Đã nghỉ hưu: Không áp dụng 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 26 tháng 8 năm 2005; số văn bằng: 692881; ngành: Xây dựng 

Cầu đường; Nơi cấp bằng ĐH: Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày 18 tháng 2 năm 2010; ngành: Xây dựng và môi trường; Nơi 

cấp bằng ThS: Đại học Myongji, Hàn Quốc 

- Được cấp bằng TS ngày 9 tháng 5 năm 2018; Nơi cấp bằng TS: Đại học Monash, Úc 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. , 

ngành: Không áp dụng  

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Đại học Đà Nẵng 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Giao thông 

Vận tải 

https://www.google.com/search?q=%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+B%C3%A1ch+Khoa%2C+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng&biw=1654&bih=837&sxsrf=AJOqlzUZgQ5vQnhomG0l_TCQJTxb-CCPCg%3A1675438700848&ei=bCrdY52pM5GQg8UPlJ2G8A4&ved=0ahUKEwidj-3E1_n8AhURyKACHZSOAe44ChDh1QMIDw&uact=5&oq=%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+B%C3%A1ch+Khoa%2C+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCC4QgAQyBQgAEIAEMgkIABAWEB4Q8QQyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHkoECEEYAEoECEYYAFAAWABgqQNoAHABeACAAZEBiAGRAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp
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13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Hướng nghiên cứu chính thứ nhất: Mô phỏng và phân tích giao thông đô thị 

- Hướng nghiên cứu chính thứ hai: Phân tích hành vi người tham gia giao thông, trong 

đó tập trung vào hai hành vi cụ thể là hành vi lựa chọn phương tiện tham gia giao thông 

và hành vi lái xe an toàn, không an toàn của tài xế 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn chính 02 HVCH bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 01 cấp Cơ sở và 01 cấp Đại 

học Đà Nẵng (mã số Bộ) 

- Đã công bố hơn 70 bài báo khoa học bao gồm hơn 45 bài báo khoa học trên các tạp chí 

quốc tế có uy tín Q1, hơn 25 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín trong nước và trên 

các tuyển tập hội thảo quốc gia và quốc tế 

- Đã xuất bản 01 sách hướng dẫn, xuất bản bởi Nhà Xuất bản Xây dựng (đồng chủ biên) 

- Đang hướng dẫn chính 02 NCS thực hiện luận án TS (giai đoạn 2021-2025), đã bảo vệ 

thành công báo cáo tổng quan, chuyên đề 1 và chuyên đề 2 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: Không 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

- Bằng khen Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho cá nhân có 05 bài báo khoa 

học xuất sắc được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Quyết định số: 1160/QĐ-

UBND. Năm: 2025 

- Giải thưởng ‘Cá nhân tiêu biểu của trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN về công bố khoa 

học năm 2024’ do Đại học Đà Nẵng trao tặng. Quyết định số: 174/QĐ-ĐHĐN. Năm: 

2025 

- Giải Đặc biệt ‘Hoạt động Khoa học và Công nghệ Điển hình’ do trường Đại học Bách 

Khoa, Đại học Đà Nẵng trao tặng. Quyết định số: 5530/QĐ-ĐHBK. Năm 2024 

- Bằng khen Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho cá nhân có 02 bài báo khoa 

học xuất sắc được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Quyết định số: 883/QĐ-

UBND. Năm: 2024 

- Giải thưởng ‘Cá nhân tiêu biểu của trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN về công bố khoa 

học năm 2023’ do Đại học Đà Nẵng trao tặng. Quyết định số: 174/QĐ-ĐHĐN. Năm: 

2024 

- Giải A ‘Hoạt động Khoa học và Công nghệ Điển hình’ do trường Đại học Bách Khoa, 

Đại học Đà Nẵng trao tặng. Quyết định số: 4352/QĐ-ĐHBK. Năm 2023 
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- Bằng khen Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho cá nhân có 05 bài báo khoa 

học xuất sắc được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Quyết định số: 791/QĐ-

UBND. Năm: 2023 

- Giải thưởng ‘Cá nhân tiêu biểu của trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN về công bố khoa 

học năm 2022’ do Đại học Đà Nẵng trao tặng. Quyết định số: 2447/QĐ-ĐHĐN. Năm: 

2023 

- Giấy khen của Đại học Đà Nẵng tặng cho cá nhân ‘Đạt kết quả xuất sắc về công bố khoa 

học năm 2022’. Quyết định số: 2448/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2023 

- Bằng khen Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho cá nhân có bài báo khoa 

học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Quyết định số: 955/QĐ-UBND. Năm: 

2022 

- Bằng khen Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho cá nhân có bài báo khoa 

học xuất sắc được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Quyết định số: 955/QĐ-

UBND. Năm: 2022 

- Giải A ‘Hoạt động Khoa học và Công nghệ Điển hình’ do trường Đại học Bách Khoa, 

Đại học Đà Nẵng trao tặng. Quyết định số: 2968/QĐ-ĐHBK. Năm 2021 

- Bằng khen Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho cá nhân có bài báo được 

công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. Quyết định số: 1350/QĐ-UBND. Năm: 2020 

- Giải B ‘Hoạt động Khoa học và Công nghệ Điển hình’ do trường Đại học Bách khoa, 

Đại học Đà Nẵng trao tặng. Quyết định số: 2356/QĐ-ĐHBK. Năm 2018 

- Bằng khen Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho cá nhân có bài báo được 

công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. Quyết định số: 4403/QĐ-UBND. Năm: 2018 

- Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở dành cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-

2018, 2018-2019 

- Giải thưởng ‘SIDRA SOLUTIONS Award’ dành cho học viên sau đại học xuất sắt nhất 

châu Úc ngành giao thông vận tải năm 2018  

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: Luôn chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng và đầy đủ các nội quy, quy định 

của Nhà trường. Ứng viên có lối sống vui vẻ, trung thực và hoà đồng, có tinh thần hợp tác, 

đoàn kết với đồng nghiệp và những người xung quanh.  

Chuyên môn: Ứng viên luôn cố gắng cập nhập những kiến thức chuyên môn trong nước và 

quốc tế để từ đó đưa ra các ý tưởng nghiên cứu mới mẻ và cập nhập vào bài giảng. Ứng viên 

cũng chủ động hợp tác với các nhà nghiên cứu trong nước và trên thế giới để cùng nhau viết 
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các đề xuất và thực hiện các đề tài, dự án NCKH. Hiện tại chuyên môn của ứng viên đã 

được ghi nhận bởi nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới. Điều này được thể hiện thông qua 

việc được mời báo cáo, báo cáo chính tại các hội nghị khoa học quốc tế. Thông qua một 

nghiên cứu độc lập của một nhóm các nhà khoa học quốc tế, ứng viên được ghi nhận là một 

trong hai nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến 

xe hai bánh. 

Giảng dạy: Ứng viên luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định và quy chế giảng dạy do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như của nhà trường đề ra. Trong quá trình công tác, ứng viên 

luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các nhiệm vụ được 

giao với tư cách là một giảng viên. Bên cạnh công tác giảng dạy, ứng viên đặc biệt chú trọng 

gắn kết giữa giảng dạy với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, xem đây là một 

hướng đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tạo ra những giá trị thực tiễn phục 

vụ cộng đồng và xã hội. Ứng viên luôn nỗ lực học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy, cập 

nhật kiến thức chuyên môn, và tích cực tham gia vào các hoạt động học thuật nhằm nâng 

cao trình độ chuyên môn của bản thân. Đồng thời, ứng viên cũng thể hiện sự quan tâm sâu 

sắc đến việc hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong bộ môn, góp phần xây dựng 

một môi trường học thuật lành mạnh, chuyên nghiệp và phát triển bền vững. Trong mọi hoạt 

động chuyên môn và đào tạo, ứng viên luôn giữ vững nguyên tắc khách quan, công tâm, lấy 

chất lượng đào tạo và quyền lợi học viên làm trung tâm.  

Nghiên cứu khoa học: Ứng viên đam mê đối với NCKH. Ứng viên đã trực tiếp thành lập 

các nhóm nghiên cứu để thực hiện các ý tưởng nghiên cứu của mình. Chính vì thế, hằng 

năm ứng viên luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ NCKH với các đề tài NCKH các cấp, 

nhiều bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí hàng đầu quốc tế cũng như nhiều bài báo 

đăng trên các tạp chí uy tín quốc gia nằm trong danh mục được Hội đồng Chức danh GSNN 

công nhận. Ứng viên cũng thường xuyên tham gia công tác phản biện bài báo khoa học cho 

các tạp chí uy tín quốc tế (WOS, Q1) và tạp chí khoa học quốc gia (tạp chí Khoa học Giao 

thông Vận tải, tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng). Hiện tại ứng viên cũng 

đang đảm nhiệm nhiệm vụ phó ban biên tập cho một số tạp chí quốc tế trong danh mục 

WOS về mảng giao thông. 

Về công tác khác: Ứng viên luôn luôn học hỏi và tìm cách nâng cao trình độ chuyên môn, 

ngoại ngữ và tin học. Các công cụ tiên tiến để hổ trợ cho việc giảng dạy các bậc đại học và 

NCHK thường xuyên được sử dụng, từ đó đáp ứng yêu cầu cao của giáo dục đại học và sau 

đại học. Ngoài ra, ứng viên cũng thường xuyên tham gia các công tác tổ chức hội thảo khoa 

học cho sinh viên, các hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế về chuyên ngành giao thông. 

Hằng năm, ứng viên tích cực hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học và các nhóm 

sinh viên NCKH thực hiện các đề tài nghiên cứu và đạt đã đạt được một số thành tựu bước 

đầu. Bên cạnh đó, ứng viên còn thường xuyên tham gia các cuộc phỏng vấn báo chí với vai 

trò là một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 14 năm (trong nước: 7 năm 11 tháng; ngoài 

nước: 6 năm 01 tháng) 
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- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS đã 

hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng 

dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn 

gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2011-2012    20 ĐATN 540  540/1,537.6/260 

2 2013-2014     270  270/530.6/280 

3 2021-2022 02 NCS   02 ThS   157.5 60 217.5/481.15/270 

03 năm học cuối 

4 2022-2023 02 NCS    04 ĐATN  75 30 105/304.9/270 

5 2023-2024 02 NCS    90 135 225/420.75/270 

6 2024-2025 02 NCS 01 NCS 02 ThS  135 105 240/424.7/270 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh Văn 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: Úc năm 2018 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Anh Văn 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Đại học Monash, Úc và trường Đại học Bách khoa, 

Đại học Đà Nẵng, Việt Nam 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): bằng Advanced English (Level 7) được cấp bởi 

trường Đại học RMIT, Úc và bằng IELTS 6.5 

 

X 

 X  

 

X 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn Thời gian 

hướng dẫn  
Cơ sở đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 

Nguyễn 

Thành 

Quang 

 HVCH x  
11/2021 – 

7/2022 

Đại học Bách 

Khoa – Đại 

học Đà Nẵng 

17/11/2022 

2 
Trần Đinh 

Hòa Hiệp 
 HVCH x  

11/2021 – 

7/2022 

Đại học Bách 

Khoa – Đại 

học Đà Nẵng 

17/11/2022 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Thiết kế dự 

án đường ô 

tô 

HD 

Nhà Xuất Bản 

Xây Dựng / 

2023 

5 
Đồng chủ 

biên 

Trang 26-38; 

55-69/tổng số 

162 trang 

Trường Đại học 

Bách khoa-ĐHĐN 

Văn bản số 

490/QĐ-ĐHBK 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau PGS/TS: [1]. 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 

nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ 

khoa học và công 

nghệ (CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp quản 

lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 
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1 

So sánh hành vi 

lái xe không an 

toàn tại nút giao 

của người đi xe 

máy và tài xế 

công nghệ 

Chủ nhiệm 

T2021-02-46 

Đề tài cấp Cơ sở do 

Đại học Bách khoa, 

ĐHĐN quản lý 

5/2021 – 

12/2022 
29/12/2022/ Khá 

2 

Phân tích nhân tố 

ảnh hưởng hành 

vi lái xe không 

an toàn của tài xế 

giao hàng công 

nghệ sử dụng mô 

hình phương 

trình cấu trúc kết 

hợp mạng nơron 

nhân tạo 

Chủ nhiệm 

B2021-DN02-01 

Đề tài cấp Đại học 

Đà Nẵng do Quỹ 

Phát triển KH&CN 

ĐHĐN quản lý, 

được nghiệm thu 

theo 2 cấp 

(tương đương cấp 

Bộ) 

12/2021- 

5/2023 
26/5/2023/ Đạt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 
kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 
ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc 
tế uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi)  

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng
, năm 
công 
bố 

I Trước khi được công nhận Tiến sĩ 

Ia  Bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

1 

Đánh giá tác động 
của hệ thống giao 
thông công cộng 
trong việc giảm ùn 
tắc giao thông 

2 Có 

Tạp chí Khoa học 
và Công nghệ - Đại 
học Đà Nẵng (UD-

JST) 

ISSN 1859-1531 

Không  
Số 11, 
trang 21-
25 

2015 

https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3309 

Ib Bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế 

2 

Qualitive factors 
used to assess a 
public transport 
system 

2 Có 

Proceeding of the 
2nd Conference on 

Transport 
Infrastructure with 

Sustainable 
Development 

(TISDC), Danang, 
Viet Nam 

Không  
Trang 
163-168 

2016 

https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3309
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ISBN 978-604-82-
1809-6 

3 
Modelling the direct 
impact of tram 
operations on traffic 

4 Có 

Proceedings of the 
23rd World 
Congress on 
Intelligent 

Transport Systems, 
Melbourne, 
Australia 

Không 3  2016 

4 

Public transport 
congestion relief 
measurement – A 
new framework and 
its impacts 

3 Có 

Proceedings of 
Australasian 

Transport Research 
Forum 2015, 

Sydney, Australia  

Không 10  2015 

https://trid.trb.org/view/1395141 

Ic  Bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế  

5 

Modelling the net 
traffic congestion 
impact of bus 
operations in 
Melbourne 

5 Có 

Transportation 
Research Part A: 

Policy and Practice 

ISSN 0965-8564 

Elsevier 

WOS/SCIE 

(IF=6.3, 
Q1) 

62 
Vol.117, 
pp.1-12 

2018 

https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.08.005 

6 

How do public 
transport users 
adjust their travel 
behaviour if public 
transport ceases? A 
qualitative study 

4 Có 

Transportation 
Research Part F: 

Traffic Psychology 
and Behaviour 

ISSN: 1369-8478 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=3.5, 
Q1) 

74 
Vol. 54, 
pp. 1-14 

2018 

https://doi.org/10.1016/j.trf.2018.01.009 

7 

Transit user 
reactions to major 
service withdrawal – 
A behavioural study 

4 Có 

Transport Policy 

ISSN: 0967-070X 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=6.3, 
Q1) 

42 
Vol. 64, 
pp. 29-
37 

2018 

https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2018.01.004 

8 

Exploring the 
impact of public 
transport strike on 
travel behaviour and 
traffic congestion 

4 Có 

International 
Journal of 

Sustainable 
Transportation 

ISSN: 1556-8318 

Taylor and Francis 

WOS/SSCI 

(IF=3.9, 
Q1) 

41 
Vol. 12, 
pp. 613-
623 

2018 

https://doi.org/10.1080/15568318.2017.1419322 

9 

Mode choice among 
university students 
to school in Danang, 
Vietnam 

4 Có 

Travel Behaviour 
and Society 

ISSN: 2214-367X 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=5.1, 
Q1) 

97 
Vol. 13, 
pp. 1-10 

2018 

https://doi.org/10.1016/j.tbs.2018.05.003 

https://trid.trb.org/view/1395141
https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.08.005
https://doi.org/10.1016/j.trf.2018.01.009
https://www.elsevier.com/journals/transportation-research-part-a-policy-and-practice/0965-8564/guide-for-authors#:~:text=Guide%20for%20authors%20%2D%20Transportation%20Research,and%20Practice%20%2D%20ISSN%200965%2D8564
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2018.01.004
https://doi.org/10.1080/15568318.2017.1419322
https://doi.org/10.1016/j.tbs.2018.05.003


Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

16 
 

10 

Congestion relief 
and public transport: 
An enhanced 
method using 
disaggregate mode 
shift evidence 

4 Có 

Case Studies on 
Transport Policy 

ISSN: 2213-6258 

Elsevier 

WOS/ESCI
-Scopus 

(IF=2.5, 
Q1) 

30 
Vol. 6, 
pp. 518-
528 

2018 

https://doi.org/10.1016/j.cstp.2018.06.012 

11 

New method to 
estimate local and 
system-wide effects 
of level rail 
crossings on 
network traffic flow 

4 Có 

Journal of 
Transport 

Geography 

ISSN: 0966-6923 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=5.7, 
Q1) 

18 
Vol. 60, 
pp. 89-
97 

2017 

https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2017.02.012 

12 

Net impacts of 
streetcar operations 
on traffic congestion 
in Melbourne, 
Australia 

4 Có 

Transportation 
Research Record 

ISSN: 2169-4052  

SAGE 

WOS/SCIE 

(IF=1.7, 
Q2) 

30 
Vol. 
2648, 
pp. 1-9 

2017 

https://doi.org/10.3141/2648-01 

II Sau khi được công nhận Tiến sĩ 

IIa  Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước 

13 

Tác động của yếu tố 
vật lý và yếu tố môi 
trường đến sự hài 

lòng của hành khách 
đối nhà ga tàu điện 

ở Hà Nội 

3 Có 

Tạp chí Khoa học 
Công nghệ Xây 

dựng - Trường Đại 
học Xây dựng Hà 

Nội 

ISSN: 2615-9058 

Không  
Vol. 18 
(2V), pp. 
102–115 

2024 

https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(2V)-09 

14 

Tác động của môi 
trường xã hội đến 
lòng trung thành của 
hành khách sử dụng 
tàu điện nội đô tại 
Hà Nội 

4 Có 

Tạp chí Khoa học 
Giao thông Vận tải 
- Trường Đại học 

Giao thông Vận tải  

ISSN: 1859-2724 

ACI  

Vol. 
74(9), 
pp. 1017 
-1032 

2023 

https://doi.org/10.47869/tcsj.74.9.1 

15 

Yếu tố ảnh hưởng 
hành vi lái xe không 
an toàn của tài xế 
giao hàng, xe ôm 
công nghệ và xe 
máy thông thường – 
Mô hình cây quyết 
định 

3 Có 

Tạp chí Khoa học 
Giao thông Vận tải 
- Trường Đại học 

Giao thông Vận tải  

ISSN: 1859-2724 

ACI  
Vol. 
74(8), pp. 
881-895 

2023 

https://doi.org/10.47869/tcsj.74.8.3 

16 

Passenger’s 
intention to use and 
loyalty towards 
public transport: a 
literature review 

4 Có 

Tạp chí Khoa học 
và Công nghệ - Đại 
học Đà Nẵng (UD-

JST) 

ISSN: 1859-1531 

Không  
Vol. 21 
(9.3), pp 
27-38 

2023 

https://doi.org/10.31130/ud-jst.2023.564E 

https://doi.org/10.1016/j.cstp.2018.06.012
https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2017.02.012
https://doi.org/10.3141/2648-01
https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(2V)-09
https://doi.org/10.47869/tcsj.74.9.1
https://doi.org/10.47869/tcsj.74.8.3
https://doi.org/10.31130/ud-jst.2023.564E
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17 

Factors influencing 
safety compliance 
behavior among 
food delivery riders 
– An application of 
safety climate model 

3 Có 

Tạp chí Khoa học 
và Công nghệ - Đại 
học Đà Nẵng (UD-

JST) 

ISSN: 1859-1531 

Không  
Vol. 21 
(9.3), pp 
14-18 

2023 

https://doi.org/10.31130/ud-jst.2023.561E 

18 

Giải pháp nâng cao 
an toàn giao thông 
trên tuyến quốc lộ 
53 (tỉnh Vĩnh Long) 
dựa trên hành vi 
người tham gia giao 
thông 

4 Có 

Tạp chí Khoa học 
và Công nghệ - Đại 
học Đà Nẵng (UD-

JST) 

ISSN: 1859-1531 

Không  
Số 20 (9) 
trang 11-
16 

2022 

https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7962 

19 

Tác động của chất 
lượng dịch vụ xe 
buýt đến sự hài lòng 
của hành khách ở 
Việt Nam – mô hình 
phương trình cấu 
trúc nhỏ nhất từng 
phần 

4 Không 

Tạp chí Khoa học 
Giao thông Vận tải 
- Trường Đại học 

Giao thông Vận tải  

ISSN: 1859-2724 

ACI  
Số 73 (8) 
trang 
808-823 

2022 

https://doi.org/10.47869/tcsj.73.8.5 

20 

Lòng trung thành 
của hành khách đối 
với hệ thống xe buýt 
đô thị Việt Nam - 
tác động của lợi ích 
sức khỏe và môi 
trường 

4 Không 

Tạp chí Khoa học 
và Công nghệ - Đại 
học Đà Nẵng (UD-

JST) 

ISSN: 1859-1531 

Không  
Số 20 (8) 
trang 76-
81 

2022 

https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7882 

21 

Tác động trung gian 
của yếu tố hình ảnh 
và cảm nhận về giá 
trị đến lòng trung 
thành – So sánh 
giữa hành khách xe 
buýt ở Đà Nẵng và 
TP. Hồ Chí Minh 

4 Không 

Tạp chí Khoa học 
và Công nghệ - Đại 
học Đà Nẵng (UD-

JST) 

ISSN: 1859-1531 

Không  

Số 20 
(11), 
trang 96-
101 

2022 

https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8014 

22 

Hành vi lái xe 
không an toàn của 
người sử dụng xe 
máy: So sánh giữa 
người lái xe cá nhân 
và người lái xe 
thương mại 

5 Có 

Tạp chí Khoa học 
và Công nghệ - Đại 
học Đà Nẵng (UD-

JST) 

ISSN: 1859-1531 

Không  
Số 20 
(11), 
trang 1-6 

2022 

https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8004 

23 

Yếu tố tác động đến 
khả năng chuyển đổi 
phương tiện sang xe 
buýt của người dân 
Đà Nẵng 

4 Không 

Tạp chí Khoa học 
Công nghệ Xây 

dựng - Trường Đại 
học Xây dựng Hà 

Nội 

ISSN: 2615-9058 

Không  
Số 15, 
trang 79-
93 

2021 

https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(7V)-08 

https://doi.org/10.31130/ud-jst.2023.561E
https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7962
https://doi.org/10.47869/tcsj.73.8.5
https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7882
https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8014
https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8004
https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(7V)-08
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24 

Các yếu tố ảnh 
hưởng đến việc 
chọn phương thức đi 
lại của người dân 
thành phố Đà Nẵng 

4 Không 

Tạp chí Khoa học 
và Công nghệ - Đại 
học Đà Nẵng (UD-

JST) 

ISSN: 1859-1531 

Không  
Số 18, 
trang 8-
13 

2020 

https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/2833 

25 

Những nhân tố ảnh 
hưởng đến hành vi 
lái xe tiềm ẩn gây 
tai nạn giao thông 
của tài xế xe ôm 
công nghệ 

4 Có 

Tạp chí Khoa học 
và Công nghệ - Đại 
học Đà Nẵng (UD-

JST) 

ISSN: 1859-1531 

Không  
Số 11, 
trang 
132-136 

2018 

https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1329 

IIb  Bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế 

26 

How physical 
environment 
influence the 
intention to continue 
using and 
recommending the 
urban train system 
in Hanoi, Vietnam 

5 Có 

The Conference 
SDCAT2023 

International 
cooperation issue 
of transportation - 

Special Issue - 

  Vol. 13 2024 

27 

The impact of job 
demands and job 
resources on the 
driving behavior of 
food delivery riders 
in Vietnam 

4 Có 

The Conference 
SDCAT2023 

International 
cooperation issue 
of transportation - 
Special Issue --  

  Vol. 13 2024 

28 

Understanding the 
adoption of electric 
motorcycles among 
road users in 
Vietnam 

4 Có 

Proceedings of IOP 
Conference Series: 
Materials Science 
and Engineering 

ISSN: 1757-899X 

WOS/CPCI
-S 

 
Vol. 
1289, 
012053 

2023 

https://doi.org/10.1088/1757-899X/1289/1/012053 

29 

Male and female 
students: who are 
more likely to be 
involved in risky 
riding behaviours 
and which are 
influencing factors? 

4 Không 

Proceedings of IOP 
Conference Series: 
Materials Science 
and Engineering 

ISSN: 1757-899X 

WOS/CPCI
-S 

 
Vol. 
1289, 
012049 

2023 

https://doi.org/10.1088/1757-899X/1289/1/012049 

30 

Modeling of urban 
public transport 
choice behaviour in 
developing 
countries: a case 
study of Da Nang, 
Vietnam 

4 Không 

Proceedings of the 
International 

Conference GTSD 
2020. 

Computational 
Intelligence 

Methods for Green 
Technology and 

Sustainable 
Development. 
Advances in 

Scopus  

Vol. 
1284, 

pp. 338-
350 

2021 

https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/2833
https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1329
https://doi.org/10.1088/1757-899X/1289/1/012053
https://doi.org/10.1088/1757-899X/1289/1/012049
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Intelligent Systems 
and Computing 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-62324-1_29 

31 

How do lifestyle 
behaviours affect 
risky driving 
behaviors? A case 
study of app-based 
motorcycle taxi 
riders in Danang, 
Vietnam 

4 Không 

Proceeding of the 
3rd International 
Conference on 
Transportation 

Infrastructure and 
Sustainable 

Development – 
Tisdic 2019, 

Vietnam 

ISBN: 978-604-82-
2893-4 

Không  
pp. 344-
356 

2019 

32 

Simulating multi-
scaled impacts of 
automated mobility-
on-demand services 

8 Không 

IEEE Intelligent 
Transportation 

Systems 
Conference (ITSC), 

Auckland, New 
Zealand 

Scopus 6 
pp. 
1245-
1250 

2019 

https://doi.org/10.1109/ITSC.2019.8917418 

IIc  Bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế  

33 

Understanding 
motorcycle crash 
involvement: 
Insights from 
regular 
motorcyclists and 
food delivery riders 
in Vietnam 

5 Có 

Accident Analysis 
and Prevention 

ISSN: 1879-2057 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=5.7, 
Q1) 

 
Vol. 
216, 

108024 
2025 

https://doi.org/10.1016/j.aap.2025.108024 

34 

Traffic crash risk 
among on-demand 
food delivery riders 
in Danang city, 
Vietnam: Key 
contributing factors 

5 Có 

Travel Behaviour 
and Society 

ISSN: 2214-367X 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=5.1, 
Q1) 

 
Vol. 40, 
100995 

2025 

https://doi.org/10.1016/j.tbs.2025.100995 

35 

Intention to adopt 
electric motorcycles 
in developing 
markets: examining 
the role of image, 
motivators and 
barriers through the 
behavioral 
reasoning theory 
framework 

5 Có 

Transportation 
Research Part F: 

Traffic Psychology 
and Behaviour 

ISSN: 1369-8478 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=3.5, 
Q1) 

2 
Vol.109, 
pp. 840-

859 
2025 

https://doi.org/10.1016/j.trf.2025.01.005 

36 

Is there a difference 
in crash self-reports 
between electric and 
conventional 
motorcycles in 
Vietnam? 

9 Không 

Traffic Injury 
Prevention 

ISSN: 1538-9588 

Taylor & Francis 

WOS/SSCI 

(IF=1.6, 
Q1) 

 N/A 2025 

https://doi.org/10.1080/15389588.2025.2453629 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-62324-1_29
https://doi.org/10.1109/ITSC.2019.8917418
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001457525001101
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001457525001101
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001457525001101
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001457525001101
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001457525001101
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001457525001101
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001457525001101
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001457525001101
https://www.elsevier.com/journals/transportation-research-part-a-policy-and-practice/0965-8564/guide-for-authors#:~:text=Guide%20for%20authors%20%2D%20Transportation%20Research,and%20Practice%20%2D%20ISSN%200965%2D8564
https://doi.org/10.1016/j.aap.2025.108024
https://doi.org/10.1016/j.tbs.2025.100995
https://doi.org/10.1016/j.trf.2025.01.005
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15389588.2025.2453629
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15389588.2025.2453629
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15389588.2025.2453629
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15389588.2025.2453629
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15389588.2025.2453629
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15389588.2025.2453629
https://doi.org/10.1080/15389588.2025.2453629
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37 

How do perceptions 
of risk influence the 
adoption of electric 
motorcycles in 
Vietnam? A theory-
based investigation 
considering the 
multidimensional 
nature of risk 

5 Có 

Transportation 
Research Part F: 

Traffic Psychology 
and Behaviour 

ISSN: 1369-8478 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=3.5, 
Q1) 

 
Vol. 

109, pp. 
689-710 

2025 

https://doi.org/10.1016/j.trf.2024.12.034 

38 

Exploring the switch 
to urban train 
services: the impact 
of perceived 
accessibility and its 
moderating effects’ 

6 Có 

Transportation 
Research Part A: 

Policy and Practice 

ISSN: 0965-8564 

Elsevier 

WOS/SCIE 

(IF=6.3, 
Q1) 

1 
Vol. 
191, 

104320 
2025 

https://doi.org/10.1016/j.tra.2024.104320 

39 

The Role of 
Physical and Social 
Environments on the 
Loyalty toward 
Urban Rail Services: 
A Consideration of 
at Stations and 
Onboard 

5 Có 

Transport Policy 

ISSN: 0967-070X 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=6.3, 
Q1) 

1 
Vol. 

159, pp. 
328-344 

2024 

https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2024.10.028 

40 

The future of 
personal electric 
mobility in 
emerging 
economies: A 
survey of e-moto 
users in Vietnam’ 

3 Không 

Research in 
Transportation 

Business & 
Management 

ISSN: 2210-5395 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=4.8, 
Q1) 

3 
Vol. 57, 
101227 

2024 

https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2024.101227 

41 

Safety Climate and 
Its Contribution to 
Safety Performance 
in the Food Delivery 
Industry 

5 Có 

Safety Science 

ISSN: 0925-7535 

Elsevier 

WOS/SCIE 

(IF=6.1, 
Q1) 

4 
Vol. 
181, 

106687 
2024 

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2024.106687 

42 

Not the Same: How 
Delivery, Ride-
Hailing, and Private 
Riders’ Roles 
Influence Safety 
Behavior’ 

3 Có 

Accident Analysis 
and Prevention 

ISSN: 1879-2057 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=5.7, 
Q1) 

3 
Vol. 
208, 

107762 
2024 

https://doi.org/10.1016/j.aap.2024.107762 

43 

Questioning 
Penalties and Road 
Safety Policies: Are 
They Enough to 
Deter Risky Two-
Wheeler Behavior? 

4 Có 

Accident Analysis 
and Prevention 

ISSN: 1879-2057 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=5.7, 
Q1) 

10 
Vol. 
207, 

107756 
2024 

https://doi.org/10.1016/j.aap.2024.107756 

44 

Do parents support 
e-bike use among 
teenagers, and why? 
Evidence from 

5 Không 

Journal of 
Transport & 

Health 

ISSN: 2214-1405 

WOS/SSCI 

(IF=3.2, 
Q1) 

4 
Vol. 38, 

101861 2024 

https://doi.org/10.1016/j.trf.2024.12.034
https://doi.org/10.1016/j.tra.2024.104320
https://www.elsevier.com/journals/transportation-research-part-a-policy-and-practice/0965-8564/guide-for-authors#:~:text=Guide%20for%20authors%20%2D%20Transportation%20Research,and%20Practice%20%2D%20ISSN%200965%2D8564
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2024.10.028
https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2024.101227
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2024.106687
https://www.elsevier.com/journals/transportation-research-part-a-policy-and-practice/0965-8564/guide-for-authors#:~:text=Guide%20for%20authors%20%2D%20Transportation%20Research,and%20Practice%20%2D%20ISSN%200965%2D8564
https://doi.org/10.1016/j.aap.2024.107762
https://www.elsevier.com/journals/transportation-research-part-a-policy-and-practice/0965-8564/guide-for-authors#:~:text=Guide%20for%20authors%20%2D%20Transportation%20Research,and%20Practice%20%2D%20ISSN%200965%2D8564
https://doi.org/10.1016/j.aap.2024.107756
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Vietnam Elsevier 

https://doi.org/10.1016/j.jth.2024.101861 

45 

Who is more likely 
to upgrade to e-
cars? Comparing the 
intentions of electric 
and conventional 
motorcycle riders in 
Vietnam 

5 Không 

Travel Behaviour 
and Society 

ISSN: 2214-367X 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=5.1, 
Q1) 

6 
Vol. 36, 
100810 

2024 

https://doi.org/10.1016/j.tbs.2024.100810 

46 

Distracted on duty: 
a theory-based 
exploration of 
influences leading to 
mobile phone 
distracted riding 
among food delivery 
workers 

4 Có 

Accident Analysis 
and Prevention 

ISSN: 1879-2057 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=5.7, 
Q1) 

8 

Vol. 
202, 

107538 

2024 

https://doi.org/10.1016/j.aap.2024.107538 

47 

The role of health, 
safety and 
environmental 
perceptions on 
forming bus 
passengers’ loyalty 
– A case study of 
Vietnam 

4 Có 

Journal of 
Transport & 

Health 

ISSN: 2214-1405 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=3.2, 
Q1) 

2 
Vol. 35, 
101780  

2024 

https://doi.org/10.1016/j.jth.2024.101780 

48 

What factors 
contribute to in-role 
and extra-role safety 
behaviour among 
food delivery riders? 

5 Có 

Transportation 
Research Part F: 

Traffic Psychology 
and Behaviour 

ISSN: 1369-8478 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=3.5, 
Q1) 

16 
Vol.102, 
pp. 177-

198 
2024 

https://doi.org/10.1016/j.trf.2024.01.013 

49 

What factors 
influence the 
intention to use 
electric motorcycles 
in motorcycle-
dominated 
countries? An 
empirical study 
in Vietnam 

6 Có 

Transport Policy 

ISSN: 0967-070X 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=6.3, 
Q1) 

24 
Vol. 

146, pp. 
193–204 

2023 

https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2023.11.013 

50 

The influence of 
environmental 
concerns and 
psychosocial factors 
on electric 
motorbike switching 
intention in the 
Global South 

5 Có 

Journal of 
Transport 

Geography 

ISSN: 0966-6923 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=5.7, 
Q1) 

24 
Vol. 
113, 

103705 
2023 

https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2023.103705 

https://doi.org/10.1016/j.jth.2024.101861
https://doi.org/10.1016/j.tbs.2024.100810
https://scholar.google.com.sg/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=x7_0Y7QAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=x7_0Y7QAAAAJ:u9iWguZQMMsC
https://scholar.google.com.sg/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=x7_0Y7QAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=x7_0Y7QAAAAJ:u9iWguZQMMsC
https://scholar.google.com.sg/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=x7_0Y7QAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=x7_0Y7QAAAAJ:u9iWguZQMMsC
https://scholar.google.com.sg/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=x7_0Y7QAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=x7_0Y7QAAAAJ:u9iWguZQMMsC
https://scholar.google.com.sg/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=x7_0Y7QAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=x7_0Y7QAAAAJ:u9iWguZQMMsC
https://scholar.google.com.sg/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=x7_0Y7QAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=x7_0Y7QAAAAJ:u9iWguZQMMsC
https://scholar.google.com.sg/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=x7_0Y7QAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=x7_0Y7QAAAAJ:u9iWguZQMMsC
https://scholar.google.com.sg/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=x7_0Y7QAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=x7_0Y7QAAAAJ:u9iWguZQMMsC
https://www.elsevier.com/journals/transportation-research-part-a-policy-and-practice/0965-8564/guide-for-authors#:~:text=Guide%20for%20authors%20%2D%20Transportation%20Research,and%20Practice%20%2D%20ISSN%200965%2D8564
https://doi.org/10.1016/j.aap.2024.107538
https://doi.org/10.1016/j.jth.2024.101780
https://doi.org/10.1016/j.trf.2024.01.013
https://www.elsevier.com/journals/transportation-research-part-a-policy-and-practice/0965-8564/guide-for-authors#:~:text=Guide%20for%20authors%20%2D%20Transportation%20Research,and%20Practice%20%2D%20ISSN%200965%2D8564
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2023.11.013
https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2023.103705
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51 

Transit-oriented 
development and 
floor area ratio 
regulation in a 
transportation 
corridor: 
Formulation and a 
case study 

4 Không 

Transportation 
Research Part A: 

Policy and Practice 

ISSN: 0965-8564 

Elsevier 

WOS/SCIE 

(IF=6.3, 
Q1) 

2 
Vol. 
176, 

103814 
2023 

https://doi.org/10.1016/j.tra.2023.103583 

52 

Non-fatal traffic 
crashes among food 
delivery riders in 
Vietnam: What is 
the problem? 

3 Có 

Traffic Injury 
Prevention 

ISSN: 1538-9588 

Taylor & Francis 

WOS/SSCI 

(IF=1.6, 
Q1) 

21 
Vol. 24 
(8), pp. 
686-692 

2023 

https://doi.org/10.1080/15389588.2023.2238862 

53 

Identifying must-
have factors and 
should-have factors 
affecting the 
adoption of electric 
motorcycles - A 
combined use of 
PLS-SEM and NCA 
approach 

6 Có 

Travel Behaviour 
and Society 

ISSN: 2214-367X 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=5.1, 
Q1) 

26 
Vol. 33, 
100633 

2023 

https://doi.org/10.1016/j.tbs.2023.100633 

54 

Why do parents 
intend to permit 
their children to ride 
e-bikes? Empirical 
evidence from 
Vietnam  

3 Có 

Travel Behaviour 
and Society 

ISSN: 2214-367X 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=5.1, 
Q1) 

18 
Vol. 32, 
100586 

2023 

https://doi.org/10.1016/j.tbs.2023.100586 

55 

Examining the 
effects of 
Automated 
Mobility-on-
Demand services on 
public transport 
systems using an 
agent-based 
simulation approach 

7 Có 

Transportation 
Research Part A: 

Policy and Practice 

ISSN: 0965-8564 

Elsevier 

WOS/SCIE 

(IF=6.3, 
Q1) 

23 
Vol. 
169, 

103583 
2023 

https://doi.org/10.1016/j.tra.2023.103583 

56 

What leads 
underage teenagers 
to ride motorcycles 
without a permit? 
Utility vs parental 
permissiveness 

3 Không 

Journal of 
Transport & 

Health 

ISSN: 2214-1405 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=3.2, 
Q1) 

18 
Vol. 29, 
101569 

2023 

https://doi.org/10.1016/j.jth.2023.101569 

57 

What if delivery 
riders quit? 
Challenges to last-
mile logistics during 
the Covid-19 
pandemic 

4 Không 

Research in 
Transportation 

Business & 
Management 

ISSN: 2210-5395 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=4.8, 
Q1) 

18 
Vol. 47, 
100941 

2023 

https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2022.100941 

https://doi.org/10.1016/j.tra.2023.103583
https://doi.org/10.1080/15389588.2023.2238862
https://doi.org/10.1016/j.tbs.2023.100633
https://doi.org/10.1016/j.tbs.2023.100586
https://doi.org/10.1016/j.tra.2023.103583
https://doi.org/10.1016/j.jth.2023.101569
https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2022.100941
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58 

Deadly meals: The 
influence of job-
related factors on 
burnout and risky 
riding behaviours of 
food delivery 
motorcyclists 

5 Có 

Safety Science 

ISSN: 0925-7535 

Elsevier 

WOS/SCIE 

(IF=6.1, 
Q1) 

51 
Vol. 
159, 

106007 
2023 

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.106007 

59 

Passengers’ self-
protective intentions 
while using ride-
hailing services 
during the COVID-
19 pandemic 

5 Có 

Safety Science 

ISSN: 0925-7535 

Elsevier 

WOS/SCEI 

(IF=6.1, 
Q1) 

14 
Vol. 
157, 

105920 
2023 

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.105920 

60 

Factors affecting 
road safety 
compliance among 
food delivery riders 
in Vietnam: An 
extension of job 
demands-resources 
model 

5 Có 

Transportation 
Research Part A: 

Policy and Practice 

ISSN: 0965-8564 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=6.3, 
Q1) 

46 
Vol. 

166, pp. 
541-556 

2022 

https://doi.org/10.1016/j.tra.2022.11.002 

61 

Intentions to use 
ride-sourcing 
services in Vietnam: 
What happens after 
three months 
without COVID-19 
infections? 

5 Có 

Cities 

ISSN: 0264-2751 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=6.7, 
Q1) 

35 
Vol. 
126, 

103691 
2022 

https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103691 

62 

How social cues 
about other 
passengers affect 
word-of-mouth and 
intention to continue 
using bus services? 
A second-order 
SEM approach 

5 Có 

Transportation 
Research Part A: 

Policy and Practice 

ISSN: 0965-8564 

Elsevier 

WOS/SCIE 

(IF=6.3, 
Q1) 

20 

Vol. 158, 
pp. 302-
320 

 

2022 

https://doi.org/10.1016/j.tra.2022.02.009 

63 

Factors affecting 
intention to use on-
demand shared ride-
hailing services in 
Vietnam: Risk, cost 
or sustainability? 

5 Có 

Journal of 
Transport 

Geography 

ISSN: 0966-6923 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=5.7, 
Q1) 

60 
Vol. 
99, 

103302 
2022 

https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2022.103302 

64 

The roles of 
physical and social 
environments on the 
behavioural 
intention of 
passengers to reuse 
and recommend bus 
systems 

6 Có 

Travel Behaviour 
and Society 

ISSN: 2214-367X 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=5.1, 
Q1) 

15 
Vol. 27, 
pp. 162-

172 
2022 

https://doi.org/10.1016/j.tbs.2022.01.004 

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.106007
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.105920
https://doi.org/10.1016/j.tra.2022.11.002
https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103691
https://doi.org/10.1016/j.tra.2022.02.009
https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2022.103302
https://doi.org/10.1016/j.tbs.2022.01.004
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65 

How does perceived 
risk affect passenger 
satisfaction and 
loyalty towards ride 
sourcing services? 

5 Có 

Transportation 
Research Part D: 

Transport and 
Environment 

ISSN: 1361-9209 

Elsevier 

WOS/SCIE 

(IF=7.4, 
Q1) 

65 
Vol. 97, 
102921 

2021 

https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102921 

66 

What makes 
passengers to 
continue using and 
talking positively 
about ride-hailing 
services? The role 
of booking app and 
post-booking 
service quality 

5 Có 

Transportation 
Research Part A: 

Policy and Practice 

ISSN: 0965-8564 

Elsevier 

WOS/SCIE 

(IF=6.3, 
Q1) 

57 
Vol. 

150, pp. 
367-384 

2021 

https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.06.013 

67 

Alcohol-impaired 
walking in 16 
countries: A theory-
based investigation 

31 Không 

Accident Analysis 
and Prevention 

ISSN 1879-2057 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=5.7, 
Q1) 

33 
Vol. 
159, 

106212 
2021 

https://doi.org/10.1016/j.aap.2021.106212 

68 

The formation of 
passenger loyalty: 
Differences between 
ride-hailing and 
traditional taxi 
services 

5 Có 

Travel Behaviour 
and Society 

ISSN: 2214-367X 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=5.1, 
Q1) 

55 
Vol. 24, 
pp. 218-

230 
2021 

https://doi.org/10.1016/j.tbs.2021.04.006 

69 

Simulating impacts 
of Automated 
Mobility on 
Demand on 
accessibility and 
residential 
relocation 

5 Không 

Cities 

ISSN: 0264-2751 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=6.0, 
Q1) 

26 
Vol. 
118, 

103345 
2021 

https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103345 

70 

Investigating the 
complexity of 
perceived service 
quality and 
perceived safety and 
security in building 
loyalty among bus 
passengers in 
Vietnam – A PLS-
SEM approach  

5 Có 

Transport Policy 

ISSN: 0967-070X 

Elsevier 

WOS/SSCI 

(IF=6.3, 
Q1) 

137 
Vol. 

101, pp. 
162-173 

2021 

https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.12.010 

71 

Developing artificial 
neural networks to 
estimate real-time 
onboard bus ride 
comfort 

3 Không 

Neural Computing 
and Applications 

ISSN: 0941-0643 

Springer 

WOS/SCIE 

(IF=4.5, 
Q1) 

38 

Vol. 33, 
pp. 
5287-
5299 

2020 

https://doi.org/10.1007/s00521-020-05318-3 

https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102921
https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.06.013
https://www.elsevier.com/journals/transportation-research-part-a-policy-and-practice/0965-8564/guide-for-authors#:~:text=Guide%20for%20authors%20%2D%20Transportation%20Research,and%20Practice%20%2D%20ISSN%200965%2D8564
https://doi.org/10.1016/j.aap.2021.106212
https://doi.org/10.1016/j.tbs.2021.04.006
https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103345
https://www.elsevier.com/journals/transportation-research-part-a-policy-and-practice/0965-8564/guide-for-authors#:~:text=Guide%20for%20authors%20%2D%20Transportation%20Research,and%20Practice%20%2D%20ISSN%200965%2D8564
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.12.010
https://doi.org/10.1007/s00521-020-05318-3
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72 

Traffic congestion 
relief associated 
with public 
transport: State-of-
the-art 

4 Có 

Public Transport 

ISSN: 1613-7159 

Springer 

WOS/ESCI
-Scopus 

(Q1) 

74 
Vol.12, 
pp. 455–

481 
2020 

https://doi.org/10.1007/s12469-020-00231-3 

- Trong đó: Số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà ƯV 

là tác giả chính sau TS:  

• 29 bài thuộc danh mục SCIE/SSCI: [33], [34], [35], [37], [38], [39],  [41], [42], 

[43], [46], [47], [48], [49], [50], [52], [53], [54], [55], [58], [59], [60], [61], [62], 

[63], [64], [65], [66], [68], [70] 

• 01 bài thuộc danh mục ESCI/Scopus: [72] 

 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ………………………………… 

 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 

đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 

 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế:  

https://doi.org/10.1007/s12469-020-00231-3
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TT 

Chương trình đào 

tạo, chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 

Rà soát, đánh giá, 

cải tiến chương 

trình đào tạo Thạc 

sĩ ngành Kỹ thuật 

Xây dựng Công 

trình Giao thông 

Tham gia 

Quyết định số 

3616/QĐ-

ĐHBK ngày 

30/12/2021 

Đại học Bách 

Khoa - 

ĐHĐN 

Quyết định số 

2159/QĐ-ĐHBK 

ngày 16/06/2022 

 

2 

Rà soát, đánh giá, 

cải tiến chất lượng 

chương trình đào 

tạo trình độ cử 

nhân, kỹ sư Khoa 

Xây dựng Cầu 

đường 

Tham gia 

Quyết định số 

1335/QĐ-

ĐHBK ngày 

20/03/2025 

Đại học Bách 

Khoa - 

ĐHĐN 

  

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): Không 

thiếu 

- Giờ giảng dạy 

  + Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):   

Năm 2022-2023: giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp là 105 giờ, thiếu 30 giờ so 

với quy định là ít nhất 50% số giờ chuẩn giảng dạy (135 giờ)        

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 

  + Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  Không thiếu 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

Không thiếu 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     
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Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: Không thiếu 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2025 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

Nguyễn Phước Quý Duy 

 


